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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của gà Lông Xước. 

Tổng số 60 con gà Lông Xước (30 trống, 30 mái) nuôi theo phương thức bán chăn thả tại Khoa Chăn nuôi, Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam từ 0-16 tuần tuổi theo quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng bệnh cho gà lông màu của Viện 

Chăn nuôi (2004). Kết quả cho thấy, gà Lông Xước có tỷ lệ nuôi sống cao (95%). Khối lượng cơ thể của gà trống và gà 

mái ở 16 tuần tuổi là 1.750,45g và 1.407,79g, sinh trưởng tuyệt đối trung bình cả giai đoạn nuôi đạt 15,50 g/con/ngày ở 

gà trống và 12,42 g/con/ngày ở gà mái. Tỷ lệ thân thịt, tỷ lệ thịt đùi, tỷ lệ thịt lườn của gà Lông Xước tương ứng lần lượt 

là: 76,3; 21,18; 15,21% ở gà trống và 75,86; 21,43; 15,26% ở gà mái. Tỷ lệ mất nước bảo quản, mất nước chế biến, giá 

trị pH, màu sắc của thịt gà đều đạt tiêu chuẩn, thịt gà có độ dai từ 40,13N đến 50,45N. 

Từ khoá: Gà Lông Xước, năng suất thân thịt, sinh trưởng, chất lượng thịt. 

Growth Performance, Carcass Yield  
and Meat Quality of Long Xuoc Chicken Raised in a Semi-scavenging System 

ABSTRACT 

The study was conducted to evaluate the growth performance, productivity, and meat quality of Long Xuoc 

chickens. A total of 60 Long Xuoc chickens (30 males and 30 females) were raised using a semi-free-range system at 

the Faculty of Animal Science, Vietnam National University of Agriculture, from 0 to 16 weeks of age, following the 

care, feeding, and disease prevention procedures for colored-feather chickens of the National Institute of Animal 

Science (2004). The results showed that Long Xuoc chicken had a relatively high survival rate (95%). The body 

weight of male and female chicken at 16 weeks of age were 1,750.45 g and 1,407.79g, respectively, with an average 

daily weight gain of 15.50 g/bird/day for males and 12.42 g/bird/day for females. The carcass yield, thigh meat 

percentage, and breast meat percentage of Long Xuoc chicken were 76.3%, 21.18%, and 15.21% in males, and 

75.86%, 21.43%, and 15.26% in females, respectively. Drip loss of preservation and cooking, pH value, color meet 

the standard criteria , the shear force of the chicken meat was from 40.13N to 50.45N. 

Keywords: Long Xuoc chicken, growth performance, carcass yield, meat quality. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Gà Löng Xāĉc là giøng gà bân đða cþa Việt 

Nam, đāČc biết đến vĉi đặc điểm là bû lông xāĉc 

ngāČc toàn thân, khâ nëng thích nghi cao vĉi 

điều kiện möi trāĈng khíc nghiệt. Gà Löng Xāĉc 

đāČc nuôi Ċ các tînh miền núi phía Bíc nhāng 

phân bø nhiều Ċ vüng cao nguyên đá cþa tînh 

Hà Giang nhā Quân Bä, Yên Minh, Đ÷ng Vën 

và Mèo Väc (Lê Minh & cs., 2021a), mût sø ít 

thçy Ċ huyện Hña An và Trà Lïnh, tînh Cao 

Bìng (Đú Đëng Vinh, 2019). Tuy nhiên, tỷ lệ gà 

Löng Xāĉc trong tùng đàn gà nuöi täi các huyện 

vùng cao cþa Hà Giang rçt thçp, khoâng 0,42% 
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trong tùng đàn gà cþa tînh, quy mö chën nuöi 

chþ yếu tĂ 10-30 con/hû và phāćng thăc chën 

nuôi chþ yếu là chën thâ, chiếm 97,37% (Lê 

Minh & cs., 2021a).  

Gà Löng Xāĉc có khøi lāČng cć thể nhó, 

đāČc chën nuöi trong điều kiện chën thâ tĆ 

nhiên là chþ yếu nên chāa phát huy đāČc hết 

tiềm nëng di truyền về sinh trāĊng và nëng 

suçt thðt. Việc áp dĀng các biện pháp kỹ thuêt 

tiên tiến nhā chën nuöi bán cöng nghiệp, câi 

thiện khèu phæn ën, chõn lõc giøng có thể giúp 

nâng cao hiệu quâ chën nuöi, tĂ đò gòp phæn 

bâo t÷n và phát triển bền vąng giøng gà bân đða 

quý hiếm này. 

Hiện nay, gà Löng Xāĉc thuæn chþng phân 

bø täi các huyện vùng cao còn rçt ít hoặc đã bð 

lai täp vĉi các giøng khác, thiếu các biện pháp 

bâo t÷n hiệu quâ nên cò nguy cć dæn mçt đi 

ngu÷n gen quý (Lê Minh & cs., 2021b). Nhiều 

nghiên cău đã chî ra rìng, mût sø giøng gà bân 

đða Việt Nam đang cò xu hāĉng bð đ÷ng hóa di 

truyền vĉi các dñng thāćng phèm, làm suy giâm 

tính thích nghi bân đða và đặc tính di truyền 

quý hiếm (Nguyen Van Duy & cs., 2015; Moyse 

& cs., 2022).  

Trong bøi cânh đò, việc nghiên cău đánh giá 

mût cách toàn diện khâ nëng sinh trāĊng, nëng 

suçt và chçt lāČng thðt cþa giøng gà Löng Xāĉc 

là cæn thiết. Dą liệu khoa hõc thu đāČc là cć sĊ 

quan trõng để đề xuçt giâi pháp bâo t÷n, khai 

thác và phát triển bền vąng giøng gà bân đða 

này, đ÷ng thĈi góp phæn cung cçp ngu÷n gen vêt 

nuöi đặc sân nâng cao giá trð kinh tế và gìn gią 

vën hòa cho các tînh miền núi. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Động vật thí nghiệm 

Gà Löng Xāĉc 1 ngày tuùi có ngu÷n gøc tĂ 

huyện Mèo Väc, Hà Giang đāČc nuôi täi Träi 

thĆc nghiệm cþa Khoa Chën nuöi, Hõc viện 

Nông nghiệp Việt Nam. 

2.2. Bố trí thí nghiệm, nuôi dưỡng, chăm sóc 

Tùng sø 60 con gà Löng Xāĉc 1 ngày tuùi 

đāČc chia đều vào 3 lô, múi lô 20 con (tỷ lệ 

trøng : mái là 1:1). Ở mût ngày tuùi, sø chân 

đāČc đeo cho tĂng cá thể. Gà đāČc nuôi theo 

phāćng thăc bán chën thâ, tĂ tuæn 1 đến hết 

tuæn 3, gà đāČc nuôi nhøt trong chu÷ng đâm 

bâo thông thoáng, nền chu÷ng trâi trçu; tĂ 

tuæn thă 4, ban ngày gà đāČc thâ tĆ do ra sân 

chći, cò quåy lāĉi chia lô vĉi diện tích chu÷ng  

4 m2/lô và diện tích sân chći 20 m2/lô. Quy 

trình chëm sòc nuöi dāċng và phòng bệnh thĆc 

hiện theo khuyến cáo cþa Trung tâm Nghiên 

cău Gia cæm ThĀy Phāćng, Viện Chën nuöi 

(2004) cho gà lông màu. 

Gà đāČc nuôi bìng thăc ën hún hČp hoàn 

chînh cþa hãng Newhope, chế đû ën uøng tĆ 

do. Măc nëng lāČng trao đùi (ME, Kcal/kg) và 

protein thô (CP, %) trong khèu phæn đāČc cung 

cçp theo giai đoän phát triển cþa gà (Bâng 1). 

 Bâng 1. Thành phần dinh dưỡng  

của thức ăn cho gà Lông Xước 

Thành phần 
Tuần tuổi 

0-3 4-16 

Protein thô (%) 20,0 17,0 

Năng lượng trao đổi (ME, kcal/kg) 2.900 2.900 

Độ ẩm (%) 14,0 14 

Xơ thô (%) 5,0 5,0 

Phốt pho (%) 0,5-1,2 0,5-1,2 

Canxi (%) 0,6-1,2 0,6-1,2 

Lysine (%) 1,0 0,75 

Metionin + Cystinine (%) 0,75 0,65 
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2.3. Các chỉ tiêu đánh giá 

2.3.1. Tỷ lệ nuôi sống và khả năng sinh trưởng  

Gà đāČc theo dõi sø lāČng hàng ngày trong 

suøt giai đoän nuôi để xác đðnh tỷ lệ nuôi søng 

(TLNS). Để xác đðnh khøi lāČng, gà đāČc cân tĂng 

cá thể vào sáng thă 7 hàng tuæn trāĉc khi cho ën 

bìng cån điện tĄ loäi 1,0kg (± 0,5g) Ċ 6 tuæn đæu 

và loäi cân 5,0kg (± 1g) Ċ các tuæn sau. Các chî 

tiêu theo dôi: TLNS (%), sinh trāĊng tích luỹ 

(g/con), sinh trāĊng tuyệt đøi (g/con/ngày), sinh 

trāĊng tāćng đøi (%). 

TLNS (%) = (Tùng sø gà søng đến cuøi 

tuæn/Tùng sø gà có mặt đæu tuæn) × 100 

Sinh trāĊng tuyệt đøi (A) (g/con/ngày):  

A = (P2 – P1)/(T2 – T1) 

Trong đò: A là sinh trāĊng tuyệt đøi 

(g/con/ngày); P1 là khøi lāČng cć thể täi thĈi 

điểm T1 (thĈi điểm trāĉc) (g); P2 là khøi lāČng 

cć thể täi thĈi điểm T2 (thĈi điểm sau) (g). 

Sinh trāĊng tāćng đøi R(%):  

R = (P2 – P1)/[(P1 + P2)/2] × 100 

Trong đò: P1 là khøi lāČng khâo sát täi thĈi 

điểm trāĉc (g); P2 là khøi lāČng khâo sát täi thĈi 

điểm sau (g). 

2.3.2. Năng suất và chất lượng thịt 

Kết thúc 16 tuæn tuùi, chõn 3 trøng và 3 

mái có khøi lāČng trung bình trong đàn tiến 

hành mù khâo sát, đánh giá mût sø chî tiêu 

nëng suçt và chçt lāČng câm quan cþa thðt. 

Khøi lāČng søng (g), khøi lāČng thân thðt (g), 

tỷ lệ thân thðt (%), tỷ lệ thðt đüi (%), tỷ lệ thðt lāĈn 

(%) đāČc xác đðnh theo TCVN 13474-1: 2022. 

Mût sø chî tiêu đánh giá câm quan thðt đāČc 

phån tích theo phāćng pháp cþa Fletcher 

(1999), Debut & cs. (2003) trên cć lāĈn và cć đüi 

trái sau mù khâo sát đánh giá nëng suçt thân 

thðt, đāČc bâo quân bìng nilon kín trong ngën 

mát tþ länh Ċ nhiệt đû 2-4C vĉi các chî tiêu: 

pH15 và pH24 bìng máy đo pH STAR (Đăc). 

Màu síc thðt (L*: màu sáng, a*: màu đó, b*: 

màu vàng) đāČc đo thĈi điểm 24 giĈ sau giết mù 

theo tiêu chuèn đû chiếu sáng D và góc quan sát 

tiêu chuèn 65 C.I.E bìng thiết bð so màu 

Minolta CR-410 (Nhêt Bân). Đû dai cþa thðt 

(Newton) đāČc xác đðnh bìng lĆc cít tøi đa đøi 

vĉi cć sau hçp cách thþy Ċ nhiệt đû 75C trong 

60 phút bìng thiết bð Warner Bratzler 2000D 

(Mỹ). Tỷ lệ mçt nāĉc sau bâo quân và tỷ lệ mçt 

nāĉc sau chế biến đāČc xác đðnh trên cć sĊ 

chênh lệch khøi lāČng thðt trāĉc và sau bâo 

quân/hçp cách thþy. 

2.4. Xử lý số liệu 

Sø liệu đāČc phån tích phāćng sai mût nhân 

tø (Oneway ANOVA) bìng phæn mềm 

Minitab16. So sánh cặp giąa các giá trð trung 

bình bìng phép thĄ Tukey vĉi măc ý nghïa  

P <0,05. Các tham sø thøng kê g÷m giá trð trung 

bình (Mean) và sai sø tiêu chuèn (SE).  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tỷ lệ nuôi sống và khâ năng sinh 

trưởng của gà Lông Xước 

3.1.1. Tỷ lệ nuôi sống 

Tỷ lệ nuôi søng cþa gà Löng Xāĉc (Bâng 2), 

đät tĂ 98,21-100% trong các tuæn nuôi. Tính 

chung cho câ giai đoän nuôi, TLNS đät 95%. 

TLNS cþa gà Löng Xāĉc nuôi täi Mèo Väc giai 

đoän 0-8 tuæn tuùi là 92,86-93,85% và 9-20 tuæn 

tuùi con trøng là 90,00-95,46%, con mái là 92,44-

93,14% (Viện Chën nuöi, 2014); Lê Minh & cs. 

(2021b) cho biết, TLNS cþa đàn gà Löng Xāĉc hät 

nhân qua 4 thế hệ nuôi täi Thái Nguyên tĂ 0-8 

tuæn tuùi là tĂ 95,05-96,55%, tĂ 9-20 tuæn tuùi Ċ 

con trøng 94,47-96,13%, Ċ con mái 95,45-96,82%.  

Gà Lông chân nuôi täi Hà Giang có TLNS qua 

16 tuæn tuùi là 90,48% (Nguyễn Đăc TrāĈng & cs., 

2022), gà Läc Thþy nuôi täi Hòa Bình tĂ 0-18 tuæn 

tuùi là 84,22% (Nguyễn Hoàng Thðnh & cs., 2020a) 

và gà ri Vän Linh giai đoän tĂ 0-18 tuæn tuùi là 

95,83% (Dāćng Thu Hāćng & cs., 2023).  

SĆ chênh lệch về TLNS cþa gà Löng Xāĉc 

giąa các kết quâ nghiên cău có thể do ânh 

hāĊng cþa điều kiện chëm sòc, möi trāĈng và 

chçt lāČng con giøng. Nhāng về cć bân, các kết 

quâ nghiên cău đều khîng đðnh gà Löng Xāĉc có 

TLNS cao và ùn đðnh trong câ điều kiện chën 

nuôi thĆc tế và mô hình nghiên cău. 

3.1.2. Khả năng sinh trưởng  

a. Sinh trưởng tích lũy  

Khøi lāČng cć thể cþa gà Löng Xāĉc tëng 

dæn qua các tuæn tuùi và tuân theo quy luêt 

sinh trāĊng chung cþa gia cæm (Bâng 3). 
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 Bâng 2. Tỷ lệ nuôi sống của đàn gà Lông Xước từ 0-16 tuần tuổi 

Tuần tuổi Số con TLNS từng tuần (%) TLNS cả kỳ (%) 

1NT 60 100,00 100,00 

1 59 98,33 98,33 

2 59 100,00 98,33 

3 59 100,00 98,33 

4 58 98,31 96,67 

5 58 100,00 96,67 

6 58 100,00 96,67 

7 58 100,00 96,67 

8 58 100,00 96,67 

9 57 98,28 95,00 

10 57 100,00 95,00 

11 57 100,00 95,00 

12 57 100,00 95,00 

13 57 100,00 95,00 

14 57 100,00 95,00 

15 57 100,00 95,00 

16 57 100,00 95,00 

 Bâng 3. Sinh trưởng tích luỹ của gà Lông Xước (g/con) 

Tuần tuổi 
Trống Mái 

n Mean SE n Mean SE 

1NT 30 30,12 0,18 30 29,71 0,11 

1 30 52,30 0,67 29 50,77 0,63 

2 30 86,65 0,59 29 85,09 0,51 

3 30 144,33 0,84 29 142,28 0,90 

4 30 206,41 1,44 29 204,97 1,50 

5 29 308,11 2,76 29 300,75 2,66 

6 29 430,74
a
 5,69 29 404,19

b
 4,49 

7 29 569,55
a
 7,47 29 513,81

b
 5,32 

8 29 722,21
a
 10,73 29 636,04

b
 7,43 

9 29 883,79
a
 15,33 28 756,07

b
 9,20 

10 29 1.067,03
a
 19,91 28 889,04

b
 15,08 

11 29 1.216,52
a
 22,74 28 996,18

b
 19,22 

12 29 1.359,55
a
 25,92 28 1.094,32

b
 22,37 

13 29 1.486,97
a
 27,01 28 1.180,39

b
 23,79 

14 29 1.585,91
a
 29,29 28 1.259,55

b
 23,17 

15 29 1.677,00
a
 29,69 28 1.333,50

b
 23,09 

16 29 1.750,45
a
 29,67 28 1.407,79

b
 22,35 

Ghi chú: Những giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái khác 

nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P <0,05).  
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Gà Löng Xāĉc lúc 1 ngày tuùi có khøi lāČng 

trung bình 30,12 g/con đøi vĉi gà trøng và  

29,71 g/con đøi vĉi gà mái. Kết quâ này cao hćn 

so vĉi khøi lāČng cþa gà Lông chân (29,04g) trong 

nghiên cău cþa Nguyễn Đăc TrāĈng & cs. (2022) 

và gà H’Möng (26,07g) trong nghiên cău cþa 

Nguyễn Thð Phāćng & cs. (2017) nhāng thçp hćn 

so vĉi gà Läc Thþy (34,30g) (Nguyễn Hoàng 

Thðnh & cs., 2020a), gà Tiên Yên (32,61g) 

(Nguyễn Đình Tiến & cs., 2020) và gà ri Vän 

Linh (30,21g) (Dāćng Thu Hāćng & cs., 2023). 

Trong 5 tuæn đæu tiên, khøi lāČng cć thể cþa 

gà không có sĆ sai khác rõ rệt giąa trøng và mái 

(P >0,05). TĂ tuæn thă 6 trĊ đi, gà trøng có khøi 

lāČng cao hćn hîn so vĉi gà mái (P <0,05). Ở 

tuæn tuùi thă 6, khøi lāČng gà trøng là 430,74 

g/con và gà mái là 404,19 g/con, kết quâ này thçp 

hćn so vĉi mût sø giøng gà nûi khác: gà Lông 

chân là 450,67-507,41 g/con (Nguyễn Đăc TrāĈng 

& cs., 2022); gà H’Möng là 429,6-480,0 g/con 

(Nguyễn Thð Phāćng & cs., 2017). 

Ở tuæn tuùi thă 8, khøi lāČng gà mái là 

636,04 g/con và gà trøng là 722,21 g/con. Lê Minh 

& cs. (2021b) cho biết khøi lāČng lúc 8 tuæn tuùi 

cþa gà Löng Xāĉc hät nhân qua 4 thế hệ Ċ con 

trøng læn lāČt là 732,30; 744,58; 750,80 và 767,36 

g/con, Ċ con mái là 613,44; 621,34; 628,48 và 

640,50 g/con thì con trøng trong nghiên cău này 

có khøi lāČng thçp hćn, con mái cò khøi lāČng cao 

hćn so vĉi 3 thế hệ đæu nhāng thçp hćn Ċ thế hệ 

4. So sánh vĉi mût sø kết quâ nghiên cău trên các 

giøng gà nûi khác, khøi lāČng gà Löng Xāĉc trong 

nghiên cău này thçp hćn gà Löng chån là 

743,93-824,92 g/con (Nguyễn Đăc TrāĈng & cs., 

2022), gà Tiên Yên là 726,8-877,8 g/con (Nguyễn 

Đình Tiến & cs., 2020) nhāng cao hćn gà Läc 

Thþy là 634,75-648,91 g/con (Nguyễn Hoàng 

Thðnh & cs., 2020a), gà H’Möng là 622,5-715,7 

g/con (Nguyễn Thð Phāćng & cs., 2017). 

Ở tuæn tuùi thă 16, khøi lāČng cć thể gà 

mái và trøng là 1.407,79 và 1.750,45 g/con. Báo 

cáo cþa Viện Chën nuöi (2014) cho biết, gà Lông 

Xāĉc nuôi täi Hà Giang lúc 16 tuæn tuùi có khøi 

lāČng là 1.844,0-1.750,45 g/con, cao hćn kết quâ 

trong nghiên cău này. So sánh vĉi kết quâ cþa 

mût sø giøng gà bân đða khác, gà Löng Xāĉc 

trong nghiên cău này thçp hćn so vĉi gà ri Vän 

Linh là 1.685,79-2.052,72 g/con (Dāćng Thu 

Hāćng & cs., 2023), tāćng đāćng vĉi gà Lông 

chân là 1.402,33-1.735,88 g/con (Nguyễn Đăc 

TrāĈng & cs., 2022), cao hćn gà Tiên Yên 

1372,1-1685,0g/con (Nguyễn Đình Tiến & cs., 

2020) và gà Läc Thuỷ 1390,3-1569,2 g/con 

(Nguyễn Hoàng Thðnh & cs., 2020a). 

Gà Löng Xāĉc có khâ nëng sinh trāĊng khá 

trong nhóm các giøng gà bân đða, đặc biệt có 

tiềm nëng câi thiện về khøi lāČng Ċ giai đoän 

hêu bð thông qua chõn lõc, dinh dāċng và quân 

lý chëm sòc. Vĉi khâ nëng thích nghi cao, săc đề 

kháng tøt và tøc đû tëng trāĊng ùn đðnh, gà 

Löng Xāĉc là giøng gà bân đða có giá trð, phù 

hČp để phát triển theo hāĉng vĂa bâo t÷n ngu÷n 

gen, vĂa khai thác sân phèm thðt thāćng phèm 

trong mö hình chën nuöi bán chën thâ bền vąng 

täi vùng cao và trung du. 

b. Sinh trưởng tuyệt đối qua các tuần tuổi 

Sinh trāĊng tuyệt đøi cþa gà Löng Xāĉc có 

sĆ biến đûng qua các giai đoän nuôi (Bâng 4), đät 

thçp Ċ các tuæn đæu, tëng dæn và cao nhçt Ċ giai 

đoän 9-10 tuæn tuùi. TĂ tuæn thă 11 trĊ đi, tøc đû 

sinh trāĊng cþa gà giâm dæn. SĆ sai khác về tøc 

đû sinh trāĊng giąa gà trøng và gà mái đāČc thể 

hiện rõ rệt tĂ tuæn thă 4, gà trøng luôn có tøc đû 

sinh trāĊng cao hćn hîn so vĉi gà mái (P <0,05). 

Tính chung cho câ giai đoän, tøc đû sinh 

trāĊng cþa gà Löng Xāĉc là 15,50 g/con/ngày Ċ gà 

trøng và 12,42 g/con/ngày Ċ gà mái. Nghiên cău 

cþa Nguyễn Đăc TrāĈng & cs. (2022) về gà Lông 

chân cho biết, tøc đû sinh trāĊng cþa gà đät cao 

nhçt Ċ tuæn tuùi thă 9 (31,42 g/con/ngày), tøc đû 

trung bình câ giai đoän nuôi (0-16 tuæn tuùi) là 

15,24 g/con/ngày Ċ gà trøng và 12,26 g/con/ngày Ċ 

gà mái; theo Nguyễn Hoàng Thðnh & cs. (2020b), 

sinh trāĊng tuyệt đøi cþa gà Ri Läc Sćn trong câ 

giai đoän nuôi trung bình là 14,14 g/con/ngày Ċ 

gà trøng và 10,70 g/con/ngày Ċ gà mái, sinh 

trāĊng tuyệt đøi cþa gà Löng Xāĉc tāćng tĆ gà 

Löng chån và cao hćn gà Ri Läc Sćn. 

Tøc đû sinh trāĊng trung bình cþa gà Lông 

Xāĉc trong giai đoän tĂ 1 ngày tuùi đến 16 tuæn 

tuùi đät măc khá, đặc biệt Ċ gà trøng. So vĉi 

giøng gà Lông chân và gà Ri Läc Sćn thì gà 

Löng Xāĉc có tøc đû sinh trāĊng cao hćn, thể 

hiện tiềm nëng phát triển câ về mặt nëng suçt 

thðt lén khâ nëng thích nghi trong điều kiện 

chën nuöi bán chën thâ täi đða phāćng. 
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 Bâng 4. Sinh trưởng tuyệt đối của gà Lông Xước (g/con/ngày) 

Giai đoạn 
Gà trống Gà mái 

n Mean SE n Mean SE 

0-1 30 3,70 0,09 30 3,51 0,09 

1-2 30 4,91 0,05 29 4,88 0,07 

2-3 30 8,24 0,08 29 8,17 0,09 

3-4 30 10,35 0,20 29 10,45 0,18 

4-5 29 12,69
a 

0,26 29 11,97
b
 0,22 

5-6 29 17,52
a 

0,57 29 14,78
b
 0,43 

6-7 29 19,83
a
 0,50 29 15,66

b
 0,37 

7-8 29 21,81
a
 0,71 29 17,46

b
 0,44 

8-9 29 23,08
a
 0,88 28 17,15

b
 0,72 

9-10 29 26,18
a
 0,84 28 18,97

b
 0,90 

10-11 29 21,36
a
 0,55 28 15,31

b
 0,84 

11-12 29 20,43
a
 0,69 28 14,02

b
 0,72 

12-13 29 18,20
a
 0,46 28 12,30

b
 0,29 

13-14 29 14,14
a
 0,37 28 11,31

b
 0,48 

14-15 29 13,01
a
 0,22 28 10,57

b 
0,38 

15-16 29 10,49
a
 0,25 28 10,61

a
 0,32 

0-16 29 15,50
a 

0,27 28 12,42
b 

0,20 

Ghi chú: Những giá trị trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau thì sai khác 

có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

Bâng 5. Sinh trưởng tương đối của gà Lông Xước (%) 

Giai đoạn 
Gà trống Gà mái 

n Mean SE n Mean SE 

0-1 30 53,63 0,82 30 52,10 0,96 

1-2 30 49,59 0,72 29 50,39 0,94 

2-3 30 49,96 0,46 29 50,29 0,42 

3-4 30 35,37 0,62 29 36,08 0,50 

4-5 29 39,38 0,65 29 37,84 0,52 

5-6 29 33,05
a 

0,86 29 29,26
b 

0,76 

6-7 29 27,74
a 

0,64 29 23,89
b
 0,53 

7-8 29 23,54
a 

0,69 29 21,21
b
 0,42 

8-9 29 20,00
a 

0,59 28 17,24
b
 0,68 

9-10 29 18,70
a 

0,43 28 15,96
b
 0,57 

10-11 29 13,10
a 

0,24 28 11,25
b
 0,51 

11-12 29 11,09
a 

0,30 28 9,33
b
 0,38 

12-13 29 9,00
a 

0,24 28 7,59
b 

0,13 

13-14 29 6,42 0,09 28 6,58 0,32 

14-15 29 5,63 0,14 28 5,76 0,23 

15-16 29 4,33
b 

0,13 28 5,48
a 

0,20 

Ghi chú: Những giá trị trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau thì sai 

khác có ý nghĩa thống kê (P <0,05).  
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Bâng 6. Năng suất thân thịt của gà Lông Xước 

Chỉ tiêu 
Gà trống (n = 3) Gà mái (n = 3) 

Mean SE Mean SE 

Khối lượng sống (g) 1.721,70
a 

10,9 1.435,30
b 

27,6 

Khối lượng thân thịt (g) 1.251,70
a
 16,1 1.001,00

b
 31,2 

Tỷ lệ thân thịt (%) 72,70
a
 0,69 69,71

a
 0,87 

Tỷ lệ thịt đùi (%) 21,48
 a
 0,75 18,75

b
 0,42 

Tỷ lệ thịt lườn (%) 15,30
a
 0,27 16,28

b
 0,22 

Tỷ lệ thịt đùi và lườn (%) 36,78 1,01 35,03 0,51 

Tỷ lệ mỡ bụng (%) 0 0 3,87 0,11 

Ghi chú: Những giá trị trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau thì sai khác 

có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

Bâng 7. Một số chỉ tiêu khâo sát chất lượng thịt gà Lông Xước  

Chỉ tiêu 

Thịt đùi Thịt lườn 

Trống (n = 3) Mái (n = 3) Trống (n = 3) Mái (n = 3) 

Mean SE Mean SE Mean SE Mean SE 

pH15 6,30 0,05 6,42 0,07 6,31 0,07 6,35 0,03 

pH24 5,97 0,03 5,95 0,06 5,69 0,04 5,72 0,01 

L* (độ sáng) 51,02 2,26 50,78 0,77 58,13 1,78 59,63 0,75 

a* (độ đỏ) 15,34 1,15 13,42 1,82 11,32 1,97 10,87 4,66 

b* (độ vàng) 13,32 0,70 13,56 1,23 19,39 1,29 17,06 3,78 

Tỷ lệ mất nước bảo quản (%) 1,68 0,19 1,57 0,27 1,52 0,26 1,20 0,13 

Tỷ lệ mất nước chế biến (%) 28,01 0,63 26,57 0,70 19,55 1,19 19,82 0,78 

Độ dai (N) 50,45 0,41 48,47 2,20 41,02 2,92 40,13 1,24 

 

c. Sinh trưởng tương đối qua các tuần tuổi 

Sinh trāĊng tāćng đøi cþa gà Löng Xāĉc 

(Bâng 5) tĂ 0 đến 16 tuæn tuùi cho thçy có sĆ 

biến đûng đáng kể theo thĈi gian và sĆ khác biệt 

rõ rệt (P <0,05) giąa gà trøng và gà mái trong 

mût sø giai đoän phát triển.  

Trong 5 tuæn đæu tiên, sinh trāĊng tāćng 

đøi Ċ câ gà trøng và gà mái đều đät khá cao, 

đặc biệt trong tuæn đæu tiên vĉi giá trð trung 

bình læn lāČt là 53,63% và 52,10% nhāng giąa 

con trøng và mái không có sĆ khác biệt về mặt 

thøng kê (P >0,05). TĂ tuæn 6 trĊ đi, giąa trøng 

và mái bít đæu có sĆ khác biệt (P <0,05), con 

trøng 33,05% luôn có tøc đû sinh trāĊng cao 

hćn con mái 29,26%. Xu hāĉng này kéo dài liên 

tĀc đến tuæn 13 vĉi con trøng 9,00% và mái 

7,59%. Điều này có thể giâi thích là do đặc 

điểm sinh lý cþa gà trøng thāĈng cò kích thāĉc 

cć thể lĉn hćn và tøc đû tëng trāĊng mänh hćn 

trong giai đoän này. TĂ tuæn 14, tøc đû sinh 

trāĊng giâm mänh và không còn sĆ khác biệt 

cò ý nghïa thøng kê (P >0,05). Điều này cho 

thçy quá trình phát triển thể chçt đang dæn 

hoàn thiện, tøc đû tích lÿy khøi lāČng cć thể 

chêm läi. Nhāng đến tuæn tuùi 16, con mái có 

tøc đû sinh trāĊng cao hćn con trøng 5,48% so 

vĉi 4,33% (P <0,05). Kết quâ này có thể là do 

gà mái bít đæu bāĉc vào giai đoän thành thĀc 

sinh dĀc, dén đến sĆ phát triển cþa các cć quan 

sinh sân và tëng khøi lāČng cć thể liên quan 

đến quá trình chuèn bð đẻ trăng. Trong khi đò, 

Ċ gà trøng, quá trình phát triển cć thể đã gæn 

hoàn tçt, dén đến tøc đû sinh trāĊng chąng läi. 

Sinh trāĊng tāćng đøi cþa gà Löng Xāĉc lúc 

1 tuæn tuùi thçp hćn gà H’Möng 84,5%, gà Ri 

Dabaco 84,90% nhāng đến tuæn 12 cao hćn gà 

H’Möng 9,3-9,55%, gà Ri Dabaco 4,60% 

(Nguyễn Thð Phāćng & cs., 2017; Nguyễn Thð 

Dung & cs., 2021). So sánh vĉi các kết quâ trên, 

có thể thçy sinh trāĊng tāćng đøi cþa gà Lông 

Xāĉc Ċ tuæn đæu tiên là tāćng đøi thçp so vĉi 

mût sø giøng gà bân đða khác. 
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3.2. Năng suất và chất lượng thịt của gà 

Lông Xước 

3.2.1. Năng suất thân thịt 

Nëng suçt thân thðt cþa gà Löng Xāĉc có sĆ 

khác biệt rõ rệt giąa gà trøng và mái Ċ hæu hết 

các chî tiêu (Bâng 6). 

Khøi lāČng søng và khøi lāČng thân thðt cþa 

gà trøng cao hćn gà mái (P <0,05). Điều này phân 

ánh đặc điểm sinh trāĊng vāČt trûi cþa gà trøng 

đã đāČc ghi nhên tĂ giai đoän trāĉc giết mù. 

Tỷ lệ thân thðt cþa gà trøng 72,70% cao hćn 

so vĉi gà mái 69,71%, tuy nhiên sĆ khác biệt 

khöng cò ý nghïa thøng kê (P >0,05). Đåy là măc 

tỷ lệ khá cao đøi vĉi giøng gà bân đða, cho thçy 

hiệu quâ chuyển hóa khøi lāČng søng thành sân 

phèm có giá trð (thðt). 

Tỷ lệ thðt đüi Ċ gà trøng 21,48% cao hćn gà 

mái 18,75% (P <0,05), trong khi tỷ lệ thðt lāĈn läi 

ngāČc läi, tỷ lệ lāĈn gà mái 16,28% cao hćn so vĉi 

gà trøng 15,30% (P <0,05), kết quâ này phù hČp 

vĉi xu hāĉng sinh lý thāĈng gặp Ċ gà bân đða. Khi 

cûng gûp tỷ lệ thðt đüi và lāĈn là hai phæn thðt có 

giá trð kinh tế cao nhçt thì gà trøng 36,78% vén 

tāćng đāćng nhau so vĉi mái 35,03% cho thçy āu 

thế rõ rệt về phæn nëng suçt thðt ën đāČc. 

Gà Lông chân nuôi täi Hà Giang có khøi 

lāČng giết mù con trøng - mái là 1.740,5g - 

1.425,0g, tỷ lệ thân thðt 76,30%-75,86%, tỷ lệ 

thðt đüi 21,18%-21,43% (Nguyễn Đăc TrāĈng & 

cs., 2022) cao hćn gà Löng Xāĉc. Tỷ lệ thðt đüi 

gà Löng Xāĉc gæn bìng vĉi gà Vän Linh (21,48% 

và 16,77%) (Dāćng Thu Hāćng & cs., 2023) thçp 

hćn gà Läc Thþy (23,71% và 20,19%) (Nguyễn 

Hoàng Thðnh & cs., 2020a). Tỷ lệ thðt lāĈn cþa 

gà Löng Xāĉc tāćng đāćng hoặc nhînh hćn gà 

Lông chân (15,21-15,26%) và thçp hćn gà Läc 

Thþy (17,31-17,51%), nhāng vén vāČt so vĉi gà 

Vän Linh mái (16,14%). 

3.2.2. Chất lượng thịt  

Chçt lāČng câm quan cþa thðt gà Löng Xāĉc 

không có sĆ sai khác giąa gà trøng và gà mái  

(P >0,05) (Bâng 7). 

Giá trð pH Ċ thðt lāĈn và đüi cþa gà Lông 

Xāĉc Ċ hai thĈi điểm 15 phút và 24 giĈ sau giết 

mù là pH15 là 6,30-6,42 và pH24 là 5,72-5,97. 

Kết quâ này tāćng đāćng vĉi kết quâ đánh giá 

câm quan chçt lāČng thðt cþa gà H’Mông 6,29 và 

5,99, gà Läc Thuỷ 6,24 và 5,66, gà Ri Vän Linh 

6,12-6,29 và 5,69-5,99 trong các nghiên cău cþa 

Nguyễn Thð Phāćng & cs. (2017); Nguyễn Hoàng 

Thðnh & cs. (2020a) và Dāćng Thu Hāćng & cs. 

(2023). Giá trð pH trong nghiên cău này nìm 

trong khoâng thðt đät chçt lāČng vì theo Medic & 

cs. (2009) cho biết, Ċ gia cæm, thðt cò đû pH24 

thçp hćn 5,6 là thðt có PSE (NhČt nhät, mềm và 

rî nāĉc) và cao hćn 6,4 là thðt có DFD (sém màu, 

căng và khô). Thðt đüi cò giá giá trð pH cao hćn 

thðt lāĈn, điều này cÿng dễ hiểu là thðt tríng 

phân giâi axit nhanh hćn thðt đó và đều tuân 

theo quy luêt biến đùi tĆ nhiên cþa thðt sau giết 

mù. L*, a*, b* cþa gà Löng Xāĉc vð trí cć đüi 

trøng - mái læn lāČt là 51,02-50-78; 15,34-13,42 

và 13,32-13,56; vð trí cć lāĈn là 58,13-59,63; 

11,32-10,87 và 19,39-17,06. Thðt gà Löng Xāĉc có 

màu sáng (L*) sáng hćn so vĉi gà Läc Thþy læn 

lāČt Ċ thðt đüi con trøng - mái và thðt lāĈn con 

trøng - mái là 44,39-46,96 và 54,20-56,43 và gà 

Ri Läc Sćn 36,6-39,9 và 41,22-40,49, nhāng đêm 

hćn so vĉi gà Ri Vän Linh 52,35-53-93 và 59,48-

62,30. Màu đó cþa thðt gà Löng Xāĉc nhät hćn gà 

Läc Thþy 16,54-16,38 và 12,95-10,02 nhāng đó 

hćn gà Ri Läc Sćn 7,04-7,10 và 3,76-2,36. Màu 

vàng cþa gà Löng Xāĉc läi nhät hćn gà Ri Läc 

Sćn 17,80-19,22 và 22,08-28,45 và gà Vän Linh 

15,44-15,99 và 21,04-24,25, nhāng đêm hćn gà 

Läc Thþy 7,75-8,54 và 9,56-10,89 (Nguyễn 

Hoàng Thðnh & cs., 2020a; Nguyễn Hoàng Thðnh 

& cs., 2020b; Dāćng Thu Hāćng & cs., 2023). 

Nhìn vào kết quâ phân tích ta có thể thçy, thðt 

lāĈn sáng hćn thðt đüi vì thðt lāĈn hay cñn đāČc 

gõi là thðt tríng, thðt đüi cò màu đó hćn thðt lāĈn 

vì thðt Ċ vüng cć vên đûng nhiều nhā đüi sẽ có 

màu đó đêm hćn vì chăa nhiều myoglobin hćn so 

vĉi các vùng ít vên đûng nhā vð trí cć lāĈn. 

Tỷ lệ mçt nāĉc bâo quân cþa gà Löng Xāĉc Ċ 

đüi trøng-mái là 1,68-1,57% và lāĈn trøng - mái là 

1,52-1,20% thçp hćn so vĉi gà H’Möng 4,5-4,3% 

và 2,5% Ċ câ lāĈn trøng - mái và gà Tiên Yên  

1,67-2,69% và 2,63-3,25% nhāng cao hćn so vĉi gà 

Ri Läc Sćn 0,86-0,63% và 3,60-1,66% (Nguyễn 

Thð Phāćng & cs., 2017; Nguyễn Đình Tiến & cs., 

2020; Nguyễn Hoàng Thðnh & cs., 2020b). 

Tỷ lệ mçt nāĉc chế biến cþa gà Lông Xāĉc 

thðt đüi và lāĈn là 28,08-26,57% và 19,55-18,82% 

cao hćn gà H’Möng 22,4-21,5%, gà Tiên Yên 

23,1-22,6% và gà Vän Linh 27,14-25,80% Ċ vð trí 

cć đüi nhāng thçp hćn H’Möng 23,3-23,5%, gà 
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Tiên Yên 23,7-24,9% Ċ vð trí cć lāĈn (Nguyễn Thð 

Phāćng & cs., 2017; Nguyễn Đình Tiến & cs., 

2020; Dāćng Thu Hāćng & cs., 2023).  

Đû dai thðt cþa gà Löng Xāĉc 5045-48,47N 

và 41,02-40,13N cao hćn so vĉi gà H'Mông 2,5kg 

và 2,4-2,32kg (10N = 1kg), gà Ri Läc Sćn  

2,54-2,30kg và 2,7-2,67kg và gà Ri Vän Linh 

41,89-40,46N và 33,84-34,47N (Nguyễn Thð 

Phāćng & cs., 2017; Nguyễn Đình Tiến & cs., 

2020; Dāćng Thu Hāćng & cs., 2023). 

Màu síc, tỷ lệ mçt nāĉc và đû dai cþa gà 

Löng Xāĉc āu điểm hćn so vĉi mût sø giøng gà 

khác. Tuy nhiên, cæn nghiên cău thêm để hiểu 

rô hćn về các yếu tø ânh hāĊng đến chçt lāČng 

thðt cþa giøng gà này và câi thiện sân xuçt thðt 

gà Löng Xāĉc trong tāćng lai. 

4. KẾT LUẬN 

Gà Löng Xāĉc có TLNS cao (95%), thích 

nghi tøt vĉi điều kiện nuöi bán chën thâ. Khøi 

lāČng cć thể lúc 16 tuæn tuùi Ċ con trøng là 

1.750,45g và con mái là 1.407,79g. Sinh trāĊng 

tuyệt đøi tĂ lúc mĉi nĊ đến 16 tuæn tuùi là  

15,50 g/con/ngày Ċ gà trøng và 12,42 g/con/ngày 

Ċ gà mái đät măc khá, đặc biệt gà trøng. Sinh 

trāĊng tāćng đøi có sĆ biến đûng đáng kể qua 

các tuæn tuùi và giąa gà trøng và gà mái trong 

mût sø giai đoän phát triển. Nëng suçt thån thðt 

cþa gà trøng cao hćn gà mái, thĈi điểm giết mù 

lýc 16 tuæn tuùi gà Löng Xāĉc vĉi tỷ lệ thån thðt 

đät 72,70-69,71%, tỷ lệ thðt đüi 21,48-18,75%, 

tỷ lệ thðt lāĈn 15,30-16,28% đåy là măc tỷ lệ 

khá cao đøi vĉi giøng gà bân đða. Chçt lāČng thðt 

nìm trong giĉi hän thðt đät chçt lāČng tøt vĉi 

điểm mänh về màu síc, tỷ lệ mçt nāĉc và đû dai 

so vĉi mût sø giøng gà bân đða khác. 
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